
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

Số:  1580/QĐ-UBND-HC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình 

Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2019 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  ĐỒNG THÁP  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm;  

Căn cứ Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn từ quý IV năm 2018 đến năm 2020; 

Căn cứ Hướng dẫn số 662/HD-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chu trình Chương trình mỗi xã một sản 

OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  

Xét đề nghị của Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2019 tại Tờ trình số 

155/TTr-HDĐGXHSP ngày 16 tháng 12 năm 2019,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Công nhận sản phẩm đạt hạng từ 3 sao đến 4 sao đối với 70 sản phẩm 

của 30 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc Chương 

OCOP của tỉnh Đồng Tháp, gồm: 23 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 47 sản phẩm 

đạt hạng 3 sao (Có danh sách kèm theo). 

2. Các sản phẩm đạt các hạng sao nêu trên được UBND Tỉnh cấp giấy 

chứng nhận; được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in, dán 

trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành.   
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3. Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 3 (ba) năm, 

kể từ ngày Quyết định được ký ban hành. 

4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 2.  

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Hội đồng 

đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP) có trách nhiệm thực hiện công bố, công 

khai sản phẩm và trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm được công nhận, xếp 

hạng tại Điều 1; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các 

doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thực hiện việc sử dụng, in, dán nhãn 

hiệu OCOP và thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận đúng quy định. 

2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có sản phẩm được công 

nhận, xếp hạng tại Điều 1 của Quyết định này, có trách nhiệm hoàn thiện sản 

phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của sản phẩm OCOP. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2019; Chủ 

tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh có sản phẩm được công 

nhận, xếp hạng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- VPĐP NTM TW; 

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 

- CT và các PCT UBND Tỉnh; 

- LĐ.VP/UBND Tỉnh; 

- Cổng TTĐT Tỉnh; 

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
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DANH SÁCH 

Kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2019 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1580/QĐ-UBND-HC ngày  17/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp) 

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Xếp hạng 

1 
Sona - Mãng cầu tươi sấy dẻo 

vị truyền thống Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển thực phẩm Thuận Thiên Thành 

Số 489/5, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, 

huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

4 sao 

2 
Sona - mãng cầu tươi sấy dẻo 

- vị muối ớt đỏ 
4 sao 

3 Hủ tiếu bột gạo lọc Sa Đéc 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Hòa Hưng 

Số 163, Quốc lộ 80, ấp Phú Long, xã 

Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

4 sao 

4 Phở Bột gạo Sa Đéc 4 sao 

5 Bún bột gạo Sa Đéc 4 sao 

6 Bánh phồng xoài 
Công ty Cổ phần thực phẩm Bích 

Chi 

Số 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
4 sao 

7 
Bánh phồng chay cao cấp hạt 

sen 

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu 

Nguyên Hậu 

Ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp 
4 sao 

8 Hạt sen sấy Công ty TNHH MTV Nam Huy 

Đồng Tháp 

Số 180, ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân, huyện 

Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

4 sao 

9 Mít sấy 4 sao 

10 Bánh phồng tôm thượng hạng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu 4 sao 
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Nguyên Hậu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

11 Khô cá Lóc Tứ Quý Công ty Cổ phần Tứ Quý Đồng 

Tháp 

Số 369, Ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ, 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

4 sao 

12 Khô cá Sặc rằn Tứ Quý 4 sao 

13 Trà Hoa Sen Khánh Thu 
Công ty TNHH MTV Sản xuất - 

Thương mại - Dịch vụ Khánh Thu 

Tổ 41, Thị trấn mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp 
4 sao 

14 
Soga - Trà trái cây mãng cầu 

xiêm 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển thực phẩm Thuận Thiên Thành 

Số 489/5, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, 

huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 
4 sao 

15 Bột gạo lứt lúa mạch hạt sen 
Công ty Cổ phần thực phẩm Bích 

Chi 

Số 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
4 sao 

16 Tinh dầu Bưởi Cao Lãnh  

Công ty TNHH Thương mại và Sản 

xuất tinh dầu Hương Đồng Tháp 

Số 110, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp 

4 sao 

17 Tinh dầu Bạc Hà Sa Đéc 4 sao 

18 Tinh dầu quýt Lai Vung 4 sao 

19 Tinh dầu Sả Chanh Sa Đéc 4 sao 

20 
Tinh dầu Tràm Gió Tràm 

Chim 
4 sao 

21 Hoa sen sấy  Công ty TNHH Sản xuất - Thương 

mại - Dịch vụ Khởi Minh Thành 

Công 

Số 40/1 Trần Thị Nhượng, Khóm 2, 

Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

4 sao 

22 Nón lá sen 4 sao 

23 Gừng sấy sữa ong chúa Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Số 40/5, Trần Thị Nhượng, P4, TP.Cao 4 sao 
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Hương Sen Việt Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

24 Quýt hồng Lai Vung Hợp tác xã Quýt hồng Lai Vung 
Ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

25 Xoài Cao Lãnh 
Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương 

Số 637, Khu dân cư trung tâm, ấp Mỹ 

Thới, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

26 Xoài Cát Chu Cao Lãnh 3 sao 

27 
Cracky da cá sấy vị chà bông 

gà 

Cơ sở Quang Hiển 
số 399, ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện 

Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

28 
Cracky da cá sấy vị trứng 

muối 
3 sao 

29 Cracky da cá sấy vị mắm nhĩ 3 sao 

30 
Thịt khô trâu BUFFALO 

JERKY vị ớt hiểm  
3 sao 

31 
Thịt khô trâu BUFFALO 

JERKY vị tiêu 
3 sao 

32 
Thịt khô trâu BUFFALO 

JERKY vị sả 
3 sao 

33 Nem chua Hoàng Khánh Cơ sở sản xuất Nem Hoàng Khánh 
18E/Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

34 Nem Thanh Sơn Cơ sở sản xuất Nem Thanh Sơn 
13/TK, ấp Tân Khánh,xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

35 Bì mắm Đông Nguyên 
Cơ sở sản xuất bì mắm Đông 

Nguyên 

ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

36 Bánh chuối phồng đậu phộng Công ty TNHH Tây Cát Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh 3 sao 
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37 Bánh mãng cầu cuộn Đồng Tháp 3 sao 

38 Bột chuối chiên Tấn Sang 

Cơ sở Kinh doanh bột thực phẩm Lê 

Hà  

Tổ 5, Ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông, 

huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp  

3 sao 

39 
Bột bánh xèo bánh khọt Tấn 

Sang 
3 sao 

40 Bột chiên giòn Tấn Sang 3 sao 

41 Bột nếp Thái Tấn Sang 3 sao 

42 Bột khóm Thái 

Cơ sở sản xuất Bột Minh Tài 
TL 853, xã Tân Phú Trung, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

43 Bột bánh bò  3 sao 

44 Bột gạo bánh bò 3 sao 

45 Kẹo gạo lứt đậu phộng 
Công ty Cổ phần thực phẩm Bích 

Chi 

Số 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, 

TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

46 Vỏ quýt sấy Cơ sở sản xuất Trà Phương Anh 
Âp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

47 Mít sấy 

Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất 

nông sản Hùng Tấn 

616, Ấp 2, Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

48 Chuối sấy  3 sao 

49 Khoai lang sấy 3 sao 

50 Hạt sen sấy bơ 
Công ty CP Đầu tư Thương mai Du 

lịch Đồng Tháp Mười 

Số 556/MH Ấp 2, xã Mỹ Hoà, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

51 Vỏ bưởi sấy dẻo POPE Công ty TNHH thực phẩm Ngọc Số 756 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành 3 sao 
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52 Cam sấy dẻo POPE Phụng phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 3 sao 

53 Tắc sấy dẻo POPE Công ty TNHH thực phẩm Ngọc 

Phụng 

Số 756 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

54 Chanh sấy dẻo POPE 3 sao 

55 Cá Thát Lát rút xương Cơ sở Tuấn Cường 
Ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, Huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

56 Khô Cá lóc Cơ sở cá-khô Tiến Phương 
Ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, Huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

57 Nước mắm cá linh Cơ sở nước mắn cá linh Dì Mười  
Ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, thị xã 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

58 Trà lá sen Hà Diệp Liên 
Công ty TNHH MTV Sản xuất - 

Thương mại - Dịch vụ Khánh Thu 

Tổ 41, Thị trấn mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

59 Trà tim Sen 
Công ty CP Đầu tư Thương mai Du 

lịch Đồng Tháp Mười 

Số 556/MH Ấp 2, xã Mỹ Hoà, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

60 Trà khổ qua rừng 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Hương Sen Việt 

Số 40/5, Trần Thị Nhượng, P4, TP.Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

61 Trà tim sen thượng hạng 3 sao 

62 Trà lá sen 3 sao 

63 Rượu sâm Bảo Thanh Cơ sở Rượu sâm Bảo Thanh 
Ấp Phú Lợi A, xã Long Thuận, Huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

64 Rượu Hồng Sen tửu đặc biệt Công ty CP Đầu tư Thương mai Du 

lịch Đồng Tháp Mười 

Số 556/MH Ấp 2, xã Mỹ Hoà, huyện 

Tháp Mười, xã An Phong, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

65 Rượu Hồng Sen tửu 3 sao 
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66 Rượu Đông Trùng Hạ Thảo Công ty TNHH An An Đồng Tháp 
Số 177, Lê Lợi, Phường 2, thành phố 

Cao Lãnh 
3 sao 

67 Bột sữa hạt sen Cơ sở Ba Tre 
Số 151, Ấp A, xã Phú Cường, huyện 

Tam Nông 
3 sao 

68 Sona - Nước ép mãng cầu 
Công ty CP Đầu tư và Phát triển 

thực phẩm Thuận Thiên Thành 

Số 489/5, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, 

huyện Lai Vung 
3 sao 

69 Nước ép quýt cô đặc Cơ sở sản xuất Trà Phương Anh 
Ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp 

Vò 
3 sao 

70 Hoa cỏ khô Doanh nghiệp tư nhân Thảo Minh 
Xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 
3 sao 
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